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Phụ lục

KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH MÔN NĂNG KHIẾU TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 (ĐỢT 1), KHÓA THI NGÀY 13-15/7/2022

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM

TT SBD Họ và tên Năm sinh Giới
tính Dân tộc Nơi sinh Số

CMND/CCCD
Điểm
TBC

1 36002 Y BIỆT 18/03/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303003781 6.67

2 36003 Y-THANH BÌNH 09/08/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304005137 6

3 36004 BÙI THỊ BÔNG 03/11/2000 Nữ Kinh Phú Yên 054300010656 7.5

4 36005 Y BÔNG 20/04/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 233320486 7.17

5 36006 Y BUÔN 03/09/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303000939 7.17

6 36007 Y BƯT 15/06/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 233366824 6.5

7 36009 Y CHÔN 16/11/2004 Nữ Dơ Drá Kon Tum 062304002191 6.17

8 36010 Y ĐẠI 18/07/1999 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062199000350 8.17

9 36011 Y ĐĨA 25/09/2003 Nữ Dẻ Triêng Kon Tum 062303003702 7.17

10 36012 HIÊNG THỊ MỸ DIỆU 04/05/2000 Nữ Triêng Kon Tum 062300005155 8

11 36013 TRƯƠNG THỊ DIỆU 20/09/2002 Nữ Kinh Kon Tum 233353863 7.17

12 36016 LƯƠNG THỊ DUYÊN 21/08/2004 Nữ Thái Kon Tum 062304001288 7.5

13 36017 NGUYỄN THỊ DUYÊN 23/02/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303001109 8.17

14 36018 Y EL 25/02/2004 Nữ Gia Rai Kon Tum 062304006573 7.67

15 36019 Y GIA LY 02/04/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 062303001052 6.83

16 36020 SÁI Y GIANG 13/03/2004 Nữ Nùng Kon Tum 062304007735 6.67

17 36021 Y H.RIN 23/08/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304001583 7.5

18 36022 LÊ THỊ THU HÀ 09/09/2002 Nữ Kinh Kon Tum 062302000262 7.17

19 36025 Y HẠ 29/04/2004 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062304003905 7

20 36027 Y HÀNG 02/08/2004 Nữ Ka Dong Kon Tum 062304007325 6.33

21 36030 Y HẠNH 26/11/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062303006164 7.17

22 36031 Y HỆ 15/09/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 062303000803 6.67

23 36032 Y HIẾN 02/11/2002 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062302000210 6.5

24 36033 Y HINH 24/09/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062303000769 7

25 36034 Y KRAN ZANG HLINH 05/09/2003 Nữ Dơ Drá Kon Tum 062303002015 8.17

26 36036 Y HỒNG 02/05/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303006178 6.83

27 36037 Y HỒNG 08/06/1997 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062197006007 6.83

28 36038 Y HỒNG 19/07/2002 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062302000382 6.83

29 36040 Y HUẾ 20/8/2004 Nữ Gia Rai Kon Tum 062304000209 6.67

30 36041 Y HUẾ 10/11/2004 Nữ Ka dong Kon Tum 062304000225 6.17

31 36042 ĐINH THỊ HUỆ 15/11/2004 Nữ Hre Kon Tum 062304000534 7.33

32 36043 Y HUỆ 09/01/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 062303000802 7.5

33 36044 Y HUỆ 26/12/2002 Nữ Sơ Rá Kon Tum 062302004288 6.33

34 36045 Y HUỆ 29/10/2004 Nữ Mơ Nâm Kon Tum 062304002171 6.67
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35 36048 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 13/03/2004 Nữ Kinh Gia Lai 064304008335 6.67

36 36049 Y HUYỀN 23/08/2004 Nữ Sơ Rá Kon Tum 062304001276 6.5

37 36050 Y HUỲNH 30/07/2002 Nữ Xê Đăng Kon Tum 233322206 6.67

38 36052 Y LẠC 01/04/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304002127 6.83

39 36053 Y LẦN 11/08/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304001773 6

40 36054 Y NGỌC LỄ 30/08/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304003184 6.33

41 36055 Y BÍCH LIÊN 22/01/2004 Nữ Ca Dong Kon Tum 062304000226 7

42 36057 ĐỖ THỊ NGỌC LINH 16/08/2004 Nữ Kinh Gia Lai 233379726 6.33

43 36058 VÕ THỊ MAI LINH 06/10/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303001453 5.5

44 36059 Y LINH 19/01/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062300006350 6.83

45 36060 Y HỒNG LINH 16/09/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304006307 6.5

46 36062 Y LUYẾN 13/03/2000 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062300006934 7.67

47 36063 MI LY 01/04/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304006312 6.5

48 36064 Y MY LIM 15/10/2004 Nữ Gia Rai Kon Tum 233382213 6.5

49 36065 DƯƠNG THỊ THANH MAI 12/03/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303000339 6.67

50 36066 Y LY MAI 10/04/2004 Nữ Xơ đăng Kon Tum 062304003991 6.67

51 36067 Y MANH 04/08/2003 Nữ Ja Rai Kon Tum 062303002181 6.83

52 36068 Y MUỐN 25/09/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 062303003642 7.17

53 36069 ĐỖ THỊ HỌA MY 10/01/1998 Nữ Kinh Kon Tum 062198000794 8.17

54 36070 LÊ HOÀNG MY 10/10/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304001838 7.5

55 36072 ĐINH KIỀU VIỆT NGA 28/04/2001 Nữ Mường Gia Lai 064301000377 6.83

56 36074 Y NGA 15/09/2004 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062304005918 6

57 36077 Y NGHÊ 20/11/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304003462 5.83

58 36078 Y NGHIÊNG 09/12/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 062303002479 7.17

59 36079 HUỲNH LÊ HỒNG NGỌC 15/09/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304004365 7

60 36080 TÔN TRỌNG BẢO NGỌC 14/03/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303000368 8

61 36081 HÀ THẢO NGUYÊN 21/01/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304000181 7.17

62 36082 Y UYÊN NHI 15/02/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304000161 7.33

63 36083 Y NHƯ 25/05/2004 Nữ Rơ ngao Kon Tum 062304001848 6.17

64 36085 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 09/02/1993 Nữ Kinh Kon Tum 062193005760 6.33

65 36086 RƠ CHÂM NHUNG 15/08/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 062303001368 6

66 36087 TRẦN THỊ HUYỀN NHUNG 14/09/2003 Nữ Mường Kon Tum 062303006277 7.33

67 36089 Y- NỮ 10/06/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304001988 6.17

68 36090 Y NƯỚC 04/08/2004 Nữ Ca dong Kon Tum 062304000224 7.17

69 36092 NGUYỄN THỊ THUỲ OANH 18/03/2001 Nữ Kinh Gia lai 064301000185 7.83

70 36094 Y PHẤN 24/11/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304003253 7.17

71 36095 Y PHẾT 01/02/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 062303003824 7.17

72 36096 Y - PIA 08/02/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304000245 7.67

TT SBD Họ và tên Năm sinh Giới
tính Dân tộc Nơi sinh Số

CMND/CCCD
Điểm
TBC
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73 36098 Y QUA 09/04/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302007783 6

74 36099 Y QUÊN 02/11/2004 Nữ Ka Dong Kon Tum 062304004785 6.17

75 36100 Y SA RA 21/02/1999 Nữ Ba Na Kon Tum 062199003551 7

76 36101 LƯƠNG THỊ SAO 29/01/1995 Nữ Thái Thanh Hoá 038195025947 7.17

77 36102 Y SY LIN 22/10/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304004566 7.17

78 36103 Y TÂN 16/08/2003 Nữ Ca Dong Kon Tum 062303002495 8.33

79 36104 PHẠM THỊ THÁI 12/12/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304003932 7

80 36105 Y THẮM 09/09/1999 Nữ Ba Na Kon Tum 062199006555 7.33

81 36106 HỒ THỊ THU THẢO 27/05/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303000183 9

82 36107 PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO 19/02/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304001095 8.5

83 36109 Y THIỆP 03/04/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 062303001121 6.67

84 36111 Y THỜI 14/05/2000 Nữ Gié-Triêng Kon Tum 062300006835 6.5

85 36112 Y THƠM 27/03/2002 Nữ Hà Lăng Kon Tum 233345008 6.5

86 36113 Y THU 23/09/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304004934 7.17

87 36116 Y THÙY 15/12/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 233338354 6.33

88 36117 NGUYỄN THỊ THỦY TRÂM 01/11/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304005526 7

89 36119 TRẦN Y THU TRANG 11/08/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304006036 7.33

90 36120 Y THU TRANG 04/05/2004 Nữ Gié-Triêng Kon tum 062304002174 6.5

91 36121 LÊ PHƯƠNG TRINH 11/09/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304003401 9

92 36122 ĐẶNG THANH TRÚC 02/08/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304001709 6.67

93 36123 Y TRÚC 12/08/2003 Nữ Dơ Drá Kon Tum 062303001907 7.17

94 36125 Y UYÊN 04/12/2004 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062304001333 6.33

95 36127 Y MAI UYÊN 20/09/2003 Nữ Giơ Lâng Kon Tum 062303000121 6.67

96 36129 Y VÂN 26/06/2004 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062304000863 6.33

97 36131 Y VĨ 20/05/2004 Nữ Ka Dong Kon Tum 233384098 7

98 36134 Y VON 02/05/2003 Nữ Ca Dong Kon Tum 062303002147 6.83

99 36135 Y THẢO VY 30/04/2001 Nữ Gia Rai Kon Tum 062301001216 6.5

100 36136 Y TƯỜNG VY 18/11/2004 Nữ Mơ Nâm Kon Tum 062304000230 7.17

101 36137 Y WU 27/11/2004 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062304001720 6.5

102 36138 Y XUÂN 19/07/2004 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062304003732 8.33

103 36139 ĐINH THỊ YẾN 24/08/2004 Nữ Ka Dong Kon Tum 062304006102 7.17
Danh sách này có 103 thí sinh./.
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